
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,284.05 0.90% 13.46%
HNX 238.42 0.47% 3.67%
VN30 1,317.69 0.95% 16.44%
UPCOM 94.48 0.40% 7.88%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -321.83
Tổng GTGD (tỷ) 22,973.95 8.67% 21.58%

INTRADAY VNINDEX 21/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,990 0.88% 17.72%
FUEMAV30 15,800 0.89% 17.47%
FUESSV30 16,380 0.31% 18.18%
FUESSV50 19,740 0.92% 16.25%
FUESSVFL 20,740 1.07% 12.72%
FUEVFVND 33,680 0.84% 29.39%
FUEVN100 17,770 1.02% 16.37%

VN30F2409 1,312.4 0.80%
VN30F2410 1,314.0 0.87%
VN30F2412 1,312.9 0.68%
VN30F2503 1,314.0 0.72%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 37,951.80 -0.29% 13.41%
Shanghai 2,856.58 -0.35% -3.57%
Hang Seng 17,391.01 -0.69% 3.59%
Kospi 2,701.13 0.17% 1.17%
BSE Sensex 80,905.30 0.13% 12.54%
STI (Singapore) 3,373.76 0.10% 4.45%
SET (Thái Lan) 1337.83 0.73% -6.67%
Dầu Brent ($/thùng) 77.64 0.60% 0.80%
Vàng ($/ounce) 2,505.89 -0.44% 20.66%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.50% 0 90
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.35% -1 47

TPCP - 10 năm 2.74% 6 56

USD/VND 25,090               0.08% 2.37%

EUR/VND 28,503               0.15% 4.12%

CNY/VND 3,568                 0.20% 2.65%
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Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều ở phiên hôm nay.

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.29% sau khi dữ liệu thương mại được công bố,

cho thấy trong tháng 7 xuất khẩu của Nhật Bản tăng 10.3% so với cùng kỳ năm

trước và nhập khẩu tăng 16.6%. Theo kết quả đó, Nhật Bản đã chuyển sang

thâm hụt thương mại là 4.28 tỷ đô la.

Tỷ giá đã liên tục giảm trong những ngày gần đây. Phiên 21/8, NHNN niêm yết tỷ

giá trung tâm ở mức 24,246 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua.

Trong phiên giao dịch 20/8, NHNN đã giảm lãi suất trúng thầu tín phiếu từ

4.25%/năm xuống 4.2%/năm.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục kéo dài chuỗi 4 phiên tăng điểm kể từ ngày 

bùng nổ theo đà. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã dẫn dắt thị trường hôm nay, với 

VCB +2.2%, CTG và BID cùng tăng 3%, NAB +4%, BVB +2.6%, MBB +2.1%.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,800     2.20% 5.45% 4,958,315       4,945,527        
BID 50,600     2.95% 7.55% 9,987,402       11,131,482      
CTG 34,200     3.01% 7.55% 48,069,245     38,457,790      
TCB 22,000     0.69% 3.77% 36,380,332     30,636,351      
VPB 18,750     0.81% 4.17% 58,861,251     63,038,092      
MBB 24,750     2.06% 5.77% 43,658,641     38,589,175      
HDB 27,100     1.12% 4.63% 9,217,787       10,464,854      
TPB 17,900     1.99% 4.07% 32,873,480     28,426,523      
STB 29,950     1.01% 2.57% 14,289,263     15,363,092      
VIB 21,350     -0.23% 3.64% 10,767,738     13,254,133      
ACB 24,400     1.24% 3.61% 14,804,615     13,440,877      
SHB 10,700     0.47% 2.39% 39,904,158     35,447,223      

SSB 21,650     0.23% 0.23% 4,582,181       3,781,166        
GAS 85,000     0.59% 3.66% 3,876,281       4,117,992        

POW 13,750     1.85% 3.00% 27,535,841     32,864,852      
PLX 48,800     -1.31% -0.81% 6,758,352       5,745,156        
VIC 41,850     0.36% 2.57% 3,806,126       3,862,348        

VHM 39,750     0.89% 6.85% 22,094,353     23,577,591      
VRE 18,900     0.80% 5.00% 13,615,524     23,288,375      
VNM 75,300     -0.40% 1.76% 8,390,080       8,953,988        
MSN 77,500     -0.13% 1.31% 8,650,186       10,224,701      
SAB 57,400     -1.03% 3.05% 1,352,206       1,712,218        
BCM 72,000     -0.69% 0.00% 1,469,883       2,361,759        
BVH 44,700     0.45% 3.23% 1,055,810       1,184,754        
VJC 104,900  -0.47% 2.34% 821,759           1,186,987        
FPT 133,500  1.52% 3.09% 10,268,758     10,571,717      
MWG 69,800     0.43% 4.80% 15,293,635     15,639,314      
GVR 35,250     0.43% 5.54% 4,614,636       4,586,544        
SSI 33,050     1.23% 5.25% 26,033,454     25,403,607      
HPG 26,150     1.36% 2.75% 42,104,787     45,234,154      
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Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, tín dụng nền kinh tế đạt 

gần 14.4 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm ngoái. Xét về quy mô, 4 ngân 

hàng thương mại quốc doanh gồm BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank tiếp 

tục giữ vững các vị trí đầu bảng về cho vay khách hàng, bỏ xa các ngân hàng còn 

lại của nhóm tư nhân.

Nội dung

Bộ GTVT đề xuất 5 mức phí cao tốc do Nhà nước đầu tư;

Triển vọng u ám cho thị trường thép của Trung Quốc;

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương sớm tính đơn giá thuê đất;

EU hạ thuế quan áp lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, Tesla hưởng lợi lớn.

Giá đường chạm đáy gần 2 năm;

Hơn 30,000 cửa hàng F&B đóng cửa nửa đầu năm;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

VPI dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày 22/8

VinFast ưu đãi 50% phí trước bạ của các dòng xe VF 6/7/8/9 cho khách hàng mua 

xe ô tô điện từ 20/8 tới hết ngày 30/11/2024.

MSN: Quý 2, WinCommerce ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9.2% so với cùng kỳ, 

đạt 7,844 tỷ đồng trên toàn mạng lưới.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị 

273 tỷ đồng.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,284.05 0.90% 13.46%
HNX 238.42 0.47% 3.67%
VN30 1,317.69 0.95% 16.44%
UPCOM 94.48 0.40% 7.88%
Net Foreign buy (B) -321.83
Total trading value (B) 22,973.95 8.67% 21.58%

INTRADAY VNINDEX 8/21/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,990 0.88% 17.72%
FUEMAV30 15,800 0.89% 17.47%
FUESSV30 16,380 0.31% 18.18%
FUESSV50 19,740 0.92% 16.25%
FUESSVFL 20,740 1.07% 12.72%
FUEVFVND 33,680 0.84% 29.39%
FUEVN100 17,770 1.02% 16.37%

VN30F2409 1,312.40 0.80%
VN30F2410 1,314.00 0.87%
VN30F2412 1,312.90 0.68%
VN30F2503 1,314.00 0.72%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 37,951.80 -0.29% 13.41%
Shanghai Component 2,856.58 -0.35% -3.57%
Hang Seng 17,391.01 -0.69% 3.59%
Kospi 2,701.13 0.17% 1.17%
BSE Sensex 80,905.30 0.13% 12.54%
STI (Singapore) 3,373.76 0.10% 4.45%
SET (Thái Lan) 1,337.83 0.73% -6.67%
Brent oil ($/barrel) 77.64 0.60% 0.80%
Gold ($/ounce) 2,505.89 -0.44% 20.66%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.50% 0 90
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.35% -1 47

10 year-Gov. Bond 2.74% 6 56

USD/VND 25,090           0.08% 2.37%

EUR/VND 28,503           0.15% 4.12%

CNY/VND 3,568              0.20% 2.65%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value
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8/23/2024

MARKET BRIEF
8/21/2024

The market continued to have 4 consecutive sessions of increase. Banking stocks 

led the market today, with VCB +2.2%, CTG and BID both up 3%, NAB +4%, BVB 

+2.6%, MBB +2.1%.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets were mixed on Wednesday. Japan’s Nikkei 225 slipped 0.29%

after the trade data release. Japan’s trade data for July showed exports rose 10.3%

year on year and imports grew 16.6%. With exports coming in lower than expected

and imports rising more than expected, Japan swung to a trade deficit of USD4.28

billion.

On August 21, the State Bank of Vietnam listed the central exchange rate at 24,246 

VND/USD, down VND5 compared to yesterday's session. Also in yesterday's session, 

SBV reduced the interest rate on T-bills from 4.25%/year to 4.2%/year.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,800     2.20% 5.45% 4,958,315       4,945,527        
BID 50,600     2.95% 7.55% 9,987,402       11,131,482      
CTG 34,200     3.01% 7.55% 48,069,245     38,457,790      
TCB 22,000     0.69% 3.77% 36,380,332     30,636,351      
VPB 18,750     0.81% 4.17% 58,861,251     63,038,092      
MBB 24,750     2.06% 5.8% 43,658,641     38,589,175      
HDB 27,100     1.12% 4.63% 9,217,787       10,464,854      
TPB 17,900     1.99% 4.07% 32,873,480     28,426,523      
STB 29,950     1.01% 2.57% 14,289,263     15,363,092      
VIB 21,350     -0.23% 3.64% 10,767,738     13,254,133      
ACB 24,400     1.24% 3.61% 14,804,615     13,440,877      
SHB 10,700     0.47% 2.39% 39,904,158     35,447,223      
SSB 21,650     0.23% 0.23% 4,582,181       3,781,166        
GAS 85,000     0.59% 3.66% 3,876,281       4,117,992        
POW 13,750     1.85% 3.00% 27,535,841     32,864,852      
PLX 48,800     -1.31% -0.81% 6,758,352       5,745,156        
VIC 41,850     0.36% 2.57% 3,806,126       3,862,348        
VHM 39,750     0.89% 6.85% 22,094,353     23,577,591      
VRE 18,900     0.80% 5.00% 13,615,524     23,288,375      
VNM 75,300     -0.40% 1.76% 8,390,080       8,953,988        
MSN 77,500     -0.13% 1.31% 8,650,186       10,224,701      
SAB 57,400     -1.03% 3.05% 1,352,206       1,712,218        
BCM 72,000     -0.69% 0.00% 1,469,883       2,361,759        
BVH 44,700     0.45% 3.23% 1,055,810       1,184,754        
VJC 104,900  -0.47% 2.34% 821,759           1,186,987        
FPT 133,500  1.52% 3.09% 10,268,758     10,571,717      
MWG 69,800     0.43% 4.80% 15,293,635     15,639,314      
GVR 35,250     0.43% 5.54% 4,614,636       4,586,544        
SSI 33,050     1.23% 5.25% 26,033,454     25,403,607      
HPG 26,150     1.36% 2.75% 42,104,787     45,234,154      
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Ministry of Transport proposes 5 levels of tolls for expressways invested by the State;

More than 30,000 F&B stores have closed in the first half of the year;

Ministry of Finance requests provinces to calculate land rental prices early;

Sugar prices hit bottom in nearly 2 years;

Gloomy outlook for China's steel market;

Europe slashes tariffs for Tesla vehicles made in China.

Content

VPI forecasts that gasoline prices will decrease slightly in the operating period on 

August 22.

From August 20 to November 30, VinFast offers a 50% discount on registration 

fees for VF 6/7/8/9 models, directly reducing the selling price.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: In the second quarter, WinCommerce's revenue reached VND7,844 billion, 

up 9.2% over the same period.

FPT was the stock that foreign investors bought the most today with a value of 

VND273 billion.

According to the State Bank, as of the end of June, the credit growth of the whole 

system reached 6% compared to the end of last year. In terms of scale, BIDV, 

VCB, CTG and Agribank continued to maintain the top positions in lending.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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